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Câu 1 : Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức ? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này ? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân.


Khái niệm vật chất, ý thức :


Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.

Ý thức của con người theo triết học duy vật biện chứng không phải là một hiện tượng thần bí, tách rời khỏi vật chất mà là đặc tính của một dạng vật chất có tổ chức đặc biệt là bộ óc của con người, ý thức là sự phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới bên ngoài vào bộ óc của con người một cách năng động sáng tạo nên cơ sở hoạt động thực tiễn. Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. 


Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức thể hiện qua vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức và sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất.


Thứ nhất, vật chất quyết định ý thức.

· Vật chất là nguồn gốc, nội dung của ý thức.


Ví dụ : người miền biển thì bơi lội giỏi, người miền núi thì có kỹ năng đi rừng, săn bắt, qua đó cho thấy môi trường sống quyết định ý thức con người.

· Vật chất quyết định sự biến đổi của ý thức, khi điều kiện vật chất thay đổi thì ý thức cũng thay đổi.


Ví dụ : Việt Nam đang tiến lên công nghiệp hóa –hiện đại hóa do đó cần phải có tác phong công nghiệp, tính kỷ luật cao, phải đúng giờ, chấp hành giờ giấc nghiêm túc, chuyên môn hóa sản xuất, mỗi người tham gia vào một dây chuyền.


Thứ hai, ý thức tác động trở lại vật chất.


Ý thức do vật chất sinh ra và quy định nhưng nó lại có tính độc lập tương đối, sự phản ánh của ý thức đối với vật chất là sự phản ánh sáng tạo chủ động, là quá trình con người không ngừng tìm kiếm tích lũy những hiểu biết mới ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về mặt bản chất, quy luật vận động và phát triển sự vật. Ý thức chỉ có thể trở thành sức mạnh vật chất, sức mạnh cải tạo hiện thực thông qua hoạt động thực tiễn, bằng việc khai thác, sử dụng hợp lý các điều kiện phương tiện vật chất cần thiết cho hành động.

- Vai trò của ý thức: định hướng cho con người trong việc xác định mục tiêu, phương hướng tìm ra biện pháp lựa chọn các phương án, hành động tối ưu nhất và sử dụng các điều kiện vật chất cần thiết để làm biến đổi chúng đạt đến mục tiêu đã đặt ra.

-  Sự tác động của ý thức đến vật chất có thể theo hai khuynh hướng:

+ Một là ý thức sẽ thúc đẩy cùng chiều đối với sự phát triển của sự vật nếu ý thức phản ánh đúng hiện thực, khách quan nếu con người nhận thức đúng quy luật khách quan, có ý chí động cơ hành động đúng và thông qua cơ chế tổ chức hoạt động phù hợp trong thực tiễn. 

Ví dụ :  Chính sách giáo dục phù hợp giúp nền giáo dục ngày càng phát triển.

+ Hai là ý thức kìm hãm, cản trở, thậm chí phá hoại sự phát triển bình thường của sự vật nếu ý thức phản ánh không đúng hiện thực khách quan, ý thức lạc hậu, phản khoa học, phản động, nếu con người không có ý chí, không nhiệt tình, động cơ sai …

Ví dụ : Những chính sách giáo dục không phù hợp làm nền giáo dục bị tụt hậu.
- Sự thúc đẩy hay kìm hãm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

+ Ý thức phản ánh thế giới đúng hay sai, đúng sai tới mức độ nào

+ Ý thức, tư tưởng ấy bảo vệ lợi ích của giai cấp nào

+ Mức độ thâm nhập của ý thức, tư tưởng đó vào đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân là ít hay nhiều.

 Ý nghĩa phương pháp luận:
Từ quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức một nguyên tắc được rút ra, đó là nguyên tắc khách quan, đồng thời phát huy tính năng động sáng tạo của ý thức. 

- Nguyên tắc khách quan trước nhất thừa nhận vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức, khách quan trong nhận thức và khách quan trong hoạt động thực tiễn, đòi hỏi trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn phải xem xét đánh giá sự việc đúng như nó có, không tô hồng, không bôi đen, không định kiến, không được đưa cảm tình, cảm tính vào nhìn nhận, đánh giá bản chất sự vật. Ví dụ : tham gia vào lớp học trung cấp lý luận chính trị này phải tuân theo quy chế lớp học, nghỉ quá số tiết quy định thì không được thi. Khách quan trong hoạt động thực tiễn nhằm đề ra phương hướng, mục tiêu, thực tế, tình hình, thực trạng, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị để xây dựng mục tiêu, biện pháp để thực hiện chiến lược đó. Ví dụ : Để xây dựng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng phát triển vững mạnh, là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hồ Chí Minh phải nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ.    

Chống bệnh chủ quan, duy ý chí vi phạm quy luật khách quan

Bệnh chủ quan duy ý chí cũng là 1 khuynh hướng sai lầm, ngược lại với bệnh bảo thủ trì trệ, nó thổi phồng, tuyệt đối hóa vai trò của nhân tố chủ quan quá đề cao, cường điệu tính sáng tạo của ý thức, của ý chí, xa rời hiện thực khách quan, bất chấp quy luật khách quan, điều kiện khách quan, lấy nhiệt tình cách mạng thay thế cho sự yếu kém về trí thức khoa học. 

- Phát huy tính năng động sáng tạo của ý thức, của nhân tố chủ quan : vượt qua khó khăn để hoàn thành công việc được giao bằng ý chí, lòng quyết tâm. Ví dụ : Trước những khó khăn, thiếu thốn về vật chất, thầy cô giáo vẫn tìm ra các phương pháp giảng dạy hay, tạo ra các dụng cụ giảng dạy phục vụ học sinh 

+ Phát huy vai trò của tri thức, tình cảm, niềm tin : phải thông tuệ trong chuyên môn, hình thành ý chí, quyết tâm, sáng tạo nên một nền tàng kiến thức nhất định, phát huy nhân tố con người (phát triển khoa học công nghệ, nghiên cứu tìm tòi cái mới, …)

+ Quan tâm đến lợi ích của con người

+ Kiên quyết khắc phục bệnh bảo thủ, trì trệ, tâm lý, thụ động, trông chờ, ỷ lại

Bệnh bảo thủ trì trệ là khuynh hướng sai lầm cực đoan  do cường điệu hóa vai trò của vật chất, sùng bái sức mạnh của quy luật, hạ thấp vai trò của nhân tố chủ quan. Khuynh hướng bảo thủ sẽ dẫn đến tình trạng ỷ lại, chậm đổi mới, ngại thay đổi, dựa dẫm, chờ đợi, thậm chí cản trở cái mới, bằng lòng thỏa mãn với cái đã có. Cần phát huy vai trò năng động, sáng tạo của ý thức, tránh dựa dẫm, trông chờ vào thực tiễn khách quan. 

Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân : 

Bản thân tôi đang công tác tại Phòng Kế hoạch – Tài chính phụ trách công tác kế hoạch của phòng. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm phải thực hiện các báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất, lập dự toán thu – chi ngân sách nhà nước. Cuối tháng, cuối quý thực hiện đối chiếu tình hình sử dụng ngân sách với kho bạc nhà nước. Công việc hàng ngày phát sinh rất nhiều nếu không có chế độ lương thưởng hợp lý thì không khuyến khích được viên chức và người lao động hoàn thành tốt công việc được giao, tận tâm, nhiệt tình với công việc. 
Câu 2 :  Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển ? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân.

Khái niệm mối liên hệ :
Liên hệ là khái niệm chỉ sự phụ thuộc lẫn nhau, sự ảnh hưởng, sự tương tác và chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng trong thế giới hay giữa các mặt, các yếu tố, các thuộc tính của một sự vật, hiện tượng, một quá trình.

Liên hệ phổ biến là khái niệm nói lên rằng mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới đều nằm trong mối liên hệ với các sự vật, hiện tượng khác.  

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển là hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật.

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến :

Mọi sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan đều tồn tại tác động lẫn nhau, sự vật này thay đổi kéo theo sự vật kia cũng thay đổi. Bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào, ở bất kỳ không gian nào và ở bất kỳ thời gian nào cũng có mối liên hệ với những sự vật, hiện tượng khác.
Nghiên cứu về mối liên hệ phổ biến có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận sau :

- Trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn con người phải tôn trọng quan điểm toàn diện. Quan điểm toàn diện đòi hỏi khi xem xét sự vật trong tất cả các mặt, mối liên hệ phải chú ý tới mối liên hệ cơ bản bên trong, mối liên hệ bản chất liên quan đến sự tồn tại, phát triển của sự vật. 

- Đồng thời, quan điểm toàn diện đòi hỏi phải xem xét sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ với các sự vật khác. 

- Thực hiện quan điểm toàn diện góp phần khắc phục bệnh phiến diện một chiều. Bệnh phiến diện đối lập với quan điểm toàn diện , nó xuất phát từ việc xem xét một sự vật, hiện tượng chỉ nhìn thấy những sự vật cá biệt mà không nhìn thấy mối quan hệ qua lại giữa những sự vật hiện tượng ấy, chỉ nhìn thấy sự tồn tại của sự vật ấy mà không nhìn thấy sự phát sinh và tiêu vong của sự vật ấy, chỉ nhìn thấy trạng thái tĩnh của sự vật mà quên mất sự vận động của sự vật, chỉ thấy cây mà không thấy rừng.   

Nguyên lý về sự phát triển :

Phát triển là một phạm trù triết học dùng để chỉ quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của sự vật.

Nguồn gốc của sự phát triển chính là sự thống nhất và đấu tranh của những mặt đối lập bên trong sự vật. Phát triển là khách quan, phổ biến và có nhiều hình thức cụ thể khác nhau. 

Từ nguyên lý về sự phát triển, có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận sau:

- Nguyên lý về sự phát triển cho thấy trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn con người phải tôn trọng quan điểm phát triển.

- Quan điểm phát triển đòi hỏi khi nhận thức sự vật không chỉ nhận thức nó trong hiện tại mà còn phải thấy được khuynh hướng vận động, phát triển của nó trong tương lai.

- Trong hoạt động thực tiễn cần chống bảo thủ, trì trệ, ngại đổi mới, bởi lẽ mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới luôn vận động, biến đổi và phát triển. Phát triển là khó khăn, bao gồm cả sự thụt lùi tạm thời, do vậy trong hoạt động thực tiễn khi gặp khó khăn, thất bại tạm thời phải biết tin tưởng vào tương lai.

Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân:

Trong công việc, nắm vững lý thuyết đi đôi với thực hành. Ông bà ta có câu : Trăm hay không bằng tay quen, đề cao tầm quan trọng của thực hành. Học và hành lúc nào cũng đi đôi với nhau, không thể tách rời nhau. Học là tiếp thu kiến thức trong sách vở, là nắm vững lý luận đã đúc kết trong các bộ môn khoa học đồng thời tiếp nhận những kinh nghiệm của cha anh đi trước. Học là để cập nhật hóa sự  hiểu biết của mình để không bị tụt lùi, lạc hậu. Hành nghĩa là làm, là thực hành, là ứng dụng kiến thức, lý thuyết vào thực tiễn đời sống. Hằng năm cơ quan chủ quản đều tổ chức các khóa học tập huấn về công tác kế toán, các kế toán viên khi được cử đi học ngoài việc nắm bắt lý thuyết phải biết vận dụng các lý thuyết đó vào thực tế phát sinh tại đơn vị mình. Ngoài ra để trở thành một kế toán giỏi về chuyên môn thôi thì chưa đủ, còn phải có đạo đức nghề nghiệp, phải thường xuyên rèn luyện tu dưỡng đạo đức, phải trung thực, siêng năng, cẩn thận. Phẩm chất đạo đức, chuyên môn có mối liên hệ mật thiết với nhau, không được xem nhẹ cái nào.
Câu 3 : Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân.

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập (quy luật mâu thuẫn) là hạt nhân của phép biện chứng. Quy luật này vạch ra nguồn gốc, động lực của sự phát triển.

Các khái niệm
Quy luật là những mối liên hệ bản chất, tất nhiên, lặp đi lặp lại giữa các sự vật hiện tượng hoặc giữa các yếu tố, thuộc tính của cùng một sự vật hiện tượng.

Quy luật mang tính khác quan và chỉ phát huy tác dụng trong những điều kiện nhất định, con người không thể làm thay đổi quy luật, mà chỉ có thể nhận thức và hoạt động theo quy luật, tạo điều kiện để phát huy tác dụng của quy luật hoặc ngược lại.
Mặt đối lập là những mặt có những đặc điểm, những thuộc tính, những tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau. Sự tồn tại các mặt đối lập là khách quan và là phổ biến trong tất cả các sự vật. 

Các mặt đối lập nằm trong sự liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau tạo thành mâu thuẫn biện chứng. Các mặt đối lập vừa thống nhất với nhau lại vừa đấu tranh với nhau. 

Sự thống nhất của các mặt đối lập là sự nương tựa vào nhau, không tách rời nhau giữa các mặt đối lập, sự tồn tại của mặt này phải lấy sự tồn tại của mặt kia làm tiền đề. 
Các mặt đối lập tồn tại không tách rời nhau nên giữa chúng bao giờ cũng có những nhân tố giống nhau. Những nhân tố giống nhau đó gọi là sự "đồng nhất" của các mặt đối lập

Các mặt đối lập không chỉ thống nhất, mà còn luôn luôn "đấu tranh" với nhau.

 Đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động qua lại theo xu hướng bài trừ và phủ định lẫn nhau. Hình thức đấu tranh của các mặt đối lập hết sức phong phú, đa dạng, tùy thuộc vào tính chất, vào mối quan hệ qua lại giữa các mặt đối lập và tùy điều kiện cụ thể diễn ra cuộc đấu tranh giữa chúng.

*Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển 

Trong sự tác động qua lại của các mặt đối lập thì đấu tranh của các mặt đối lập quy định một cách tất yếu sự thay đổi của các mặt đang tác động và làm cho mâu thuẫn phát triển. Lúc đầu mới xuất hiện, mâu thuẫn chỉ là sự khác nhau căn bản, nhưng theo khuynh hướng trái ngược nhau. Sự khác nhau đó càng ngày càng phát triển và đi đến đối lập. Khi hai mặt đối lập xung đột gay gắt đã đủ điều kiện, chúng sẽ chuyển hóa lẫn nhau, mâu thuẫn được giải quyết. Nhờ đó mà thể thống nhất cũ được thay thế bằng thể thống nhất mới; sự vật cũ mất đi sự vật mới ra đời thay thế. V.I.Lênin viết: "Sự phát triển là một cuộc "đấu tranh" giữa các mặt đối lập". Tuy nhiên, không có thống nhất của các mặt đối lập thì cũng không có đấu tranh giữa chúng. Thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là không thể tách rời nhau trong mâu thuẫn biện chứng. Sự vận động và phát triển bao giờ cũng là sự thống nhất giữa tính ổn định và tính thay đổi. Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập quy định tính ổn định và tính thay đổi của sự vật. Do đó, mâu thuẫn chính là nguồn gốc của sự vận động và sự phát triển.

Từ những phân tích ở trên có thể rút ra thực chất quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập như sau:

- Mọi sự vật, hiện tượng đều chứa đựng những mặt, khuynh hướng đối lập nhau tạo thành những mâu thuẫn trong bản than nó, sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là nguồn gốc của sự vận động và phát triển, làm cho cái cũ mất đi, cái mới ra đời thay thế

- Ở sự vật mới lại chứa đựng những mâu thuẫn mới. Quá trình đấu tranh của các mặt đối lập tiếp tục diễn ra.

* Phân loại mâu thuẫn

- Căn cứ vào quan hệ đối với sự vật được xem xét, người ta phân biệt các mâu thuẫn thành mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài.

- Căn cứ vào ý nghĩa đối với sự tồn tại và phát triển của toàn bộ sự vật, mâu thuẫn được chia thành mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn không cơ bản.

- Căn cứ vào vai trò của mâu thuẫn đối với sự tồn tại và phát triển của sự vật trong một giai đoạn nhất định, các mâu thuẫn được chia thành mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu.

- Căn cứ vào tính chất của các quan hệ lợi ích, người ta chia mâu thuẫn trong xã hội thành mâu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối kháng.

* Ý nghĩa phương pháp luận

- Việc nghiên cứu quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn vì nó chỉ ra nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển.

- Không được che giấu mâu thuẫn, xem nhẹ mâu thuẫn, phải tích cực phát hiện mâu thuẫn. Muốn phát hiện ra mâu thuẫn phải tìm ra trong thể thống nhất những mặt, những khuynh hướng trái ngược nhau, tức tìm ra những mặt đối lập và tìm ra những mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau giữa các mặt đối lập đó. 

- Khi phân tích mâu thuẫn, phải xem xét quá trình phát sinh, phát triển của từng mâu thuẫn, xem xét vai trò, vị trí và mối quan hệ lẫn nhau của các mâu thuẫn; phải xem xét quá trình phát sinh, phát triển và vị trí của từng mặt đối lập, mối quan hệ tác động qua lại giữa chúng, điều kiện chuyển hóa lẫn nhau giữa chúng. Chỉ có như thế mới có thể hiểu đúng mâu thuẫn của sự vật, hiểu đúng xu hướng vận động, phát triển và điều kiện để giải quyết mâu thuẫn.

- Để thúc đẩy sự vật phát triển phải tìm mọi cách để giải quyết mâu thuẫn, không được điều hoà mâu thuẫn. Việc đấu tranh giải quyết mâu thuẫn phải phù hợp với trình độ phát triển của mâu thuẫn. Phải tìm ra phương thức, phương tiện và lực lượng để giải quyết mâu thuẫn. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi điều kiện đã chín muồi. Một mặt, phải chống thái độ chủ quan, nóng vội; mặt khác, phải tích cực thúc đẩy các điều kiện khách quan để làm cho các điều kiện giải quyết mâu thuẫn đi đến chín muồi.

-  Mâu thuẫn khác nhau phải có phương pháp giải quyết khác nhau. Phải tìm ra các hình thức giải quyết mâu thuẫn một cách linh hoạt, vừa phù hợp với từng loại mâu thuẫn, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể.

Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân :

Trong quá trình công tác, cần phải biết phân tích những mâu thuẫn trong nhận thức, trong rèn luyện phẩm chất đạo đức. Phải phân biệt đâu là đúng , là sai, là tiến bộ, khoa học hay lạc hậu để nâng cao nhận thức, phát triển nhân cách. Cần phải biết đấu tranh phê bình và tự phê bình, tránh thái độ xuề xòa, dĩ hòa vi quý, không dám đấu tranh chống lại cái lạc hậu, bảo thủ. 
Câu 4 : Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân.

Khái niệm :
Chất là phạm trù triết học chỉ tính quy định khách quan vốn có của các sự vật, hiện tượng, là sự thống nhất hữu cơ các thuộc tính làm cho sự vật là nó mà không phải là sự vật khác.

Lượng là phạm trù triết học chỉ tính quy định khách quan vốn có của các sự vật, hiện tượngvề mặt quy mô, trình độ phát triển, biểu thị đại lượng con số các thuộc tính, các yếu tố… cấu thành sự vật.
Nội dung quy luật :
Bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cùng là một thể thống nhất giữa hai mặt chất và lượng. Hai mặt đó không tách rời nhau mà tác động lẫn nhau một cách biện chứng. Sự thay đổi về lượng tất yếu sẽ dẫn tới sự chuyển hóa về ehất của sự vật, hiện tượng. Tuy nhiên, không phải sự thay đổi về lượng bất kỳ nào cũng dẫn đển sự thay đổi về chất. Ở một giới hạn nhất định, sự thay đổi về lượng chưa dẫn tới sự thay đổi về chất. Giới hạn mà sự thay đổi về lượng chưa làm chất thay đổi được gọi là độ.

Khái niệm độ chỉ tính quy định, mối liên hệ thống nhất giữa chất và lượng, là khoảng giới hạn mà trong đó sự thay đổi về lượng chưa làm thay đổi căn bản chất của sự vật, hiện tượng. Vì vậy, trong giới hạn của độ, sự vật, hiện tượng vẫn còn là nó, chưa chuyển hóa thành sự vật và hiện tượng khác.

Sự vận động, biến đổi của sự vật, hiện tượng thường bắt đầu từ sự thay đổi về lượng. Khi lượng thay đổi đền một giới hạn nhất định sẽ tất yếu dẫn đến những sự thay đổi về chất. Giới hạn đó chính là điểm nút. Sự thay đổi về lượng khi đạt tới điếm nút, với những điều kiện nhất định tất yếu sẽ dẫn đến sự ra đời của chất mới. Đây chính là bước nhảy trong quá trình vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.

Bước nhảy là sự chuyển hóa tất yếu trong quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng. Sự thay đổi về chất diễn ra với nhiều hình thức bước nhảy khác nhau, được quyết định bởi mâu thuẫn, tính chất và điều kiện của mỗi sự vật. Đó là các bước nhảy: nhanh và chậm, lớn và nhỏ, cục bộ và toàn bộ, tự phát và tự giác, …

Bước nhảy là sự kết thúc một giai đoạn vận động, phát triển; đồng thời, đó cũng là điểm khởi đầu cho một giai đoạn mới, là sự gián đoạn trong quá trình vận động, phát triển liên tục của sự vật, hiện tượng. Trong thế giới luôn luôn diễn ra quá trình biến đổi tuần tự về lượng dẫn đến bước nhảy về chất, tạo ra một đường nút vô tận. thể hiện cách thức vận động và phát triển cùa sự vật từ thấp đến cao. Ph.Ăngghen khái quát tính tất yếu này: “Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất".

Khi chất mới ra đời lại có sự tác động trở lại lượng của sự vật. Chất mới tác động tới lượng của sự vật, hiện tượng trên nhiều phương diện: làm thay đổi kết cấu, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.

Tóm lại, bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng có sự thống nhất biện chứng giữa hai mặt chất vả lượng. Sự thay đổi dần dần về lượng tới điểm nút lất yếu sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất thông qua bước nhảy; đồng thời, chất mới sẽ tác động trở lại lượng, tạo ra những biến đổi mới về lượng của sự vật, hiện tượng. Quá trình đó liên tục diễn ra, tạo thành phương thức cơ bản, phổ biến của các quá trình vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

Ý nghĩa phương pháp luận:

- Vì bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng có phương diện chất và lượng tồn tại trong tính quy định lẫn nhau, tác động và làm chuyển hóa lẫn nhau, do đó, trong nhận thức và thực tiễn cần phải coi trọng cả hai loại chỉ tiêu về phương diện chất và lượng, tạo nên sự nhận thức toàn diện về sự vật, hiện tượng.

-  Vì những thay đổi về lượng của sự vật, hiện tượng có khả năng tất yếu chuyển hóa thành những thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng và ngược lại. Do đó, trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, tùy theo mục đích cụ thể, cần từng bước tích lũy về lượng để có thể làm thay đổi về chất: đồng thời, có thể phát huy tác động của chất mới theo hướng làm thay đổi về lượng của sự vật, hiện tượng.

-  Vì sự thay đổi về lượng chỉ có thể dẫn tới những biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng với điều kiện lượng phải được tích lũy tới giới hạn điểm nút, do đó, trong công tác thực tiễn cần phải khắc phục tư tưởng nôn nóng tả khuynh; mặt khác, theo tính tất yếu quy luật thì khi lượng đã được tích lũy đến giới hạn điểm nút sẽ tất yếu có khả năng diễn ra bước nhảy về chất của sự vật, hiện tượng. Vì thế cũng cần phải khắc phục tư tưởng bảo thủ hữu khuynh trong công tác thực tiễn. Tả khuynh chính là hành động bất chấp quy luật, chủ quan, duy ý chí, không tích lũy về lượng mà chỉ chú trọng thực hiện những bước nhảy liên tục về chất. Hữu khuynh là sự biểu hiện tư tưởng bảo thủ, trì trệ, không dám thực hiện bước nhảy mặc dù luợng đã tích lũy tới điểm nút và quan niệm phát triển chỉ đơn thuần là sự biến hóa về lượng.


Vì bước nhảy của sự vật, hiện tượng là hết sức đa dạng, phong phú, do vậy, trong nhận thức và thực tiễn cần phải có sự vận dụng linh hoạt các hình thức của bước nhảy cho phù hợp với từng điều kiện, từng tĩnh vực cụ thể. Đặc biệt, trong đời sống xã hội, quá trình phát triển không chỉ phụ thuộc vào điều kiện khách quan, mà còn phụ thuộc vào nhân tố chủ quan của con người. Do đó, cần phải nâng cao tính tích cực, chủ động của chủ thể để thúc đẩy quá trình chuyển hóa từ lượng đến chất một cách có hiệu quả nhất.

Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân:

Tham gia vào lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, mỗi người tự tích lũy kiến thức trong học tập và trong rèn luyện để đạt mục tiêu yêu cầu đào tạo cán bộ, đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Sau khi ra trường vận dụng những kiến thức đã học góp phần xây dựng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng phát triển vững mạnh .
Câu 5 : Phân tích mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn ? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này ? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân.
Khái niệm lý luận, thực tiễn :

Lý luận là hệ thống những tri thức được khái quát từ kinh nghiệm thực tiễn, phản ánh những mối liên hệ bản chất, tất nhiên, mang tính quy luật của các sự vật, hiện tượng trong thế giới và được biểu đạt bằng hệ thống nguyên lý, quy luật, phạm trù.

Thực tiễn - theo quan điểm triết học duy vật biện chứng - là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử XH của con người làm biến đổi, cải tạo tự nhiên và xã hội. 

- Hoạt động thực tiễn có thể chia làm 3 hình thức cơ bản : hoạt động SX vật chất, hoạt động biến đổi chính trị xã hội và hoạt động thực nghiệm khoa học. Trong đó, hoạt động SX vật chất là hoạt động có ý nghĩa quyết định các hình thức khác, hoạt động biến đổi chính trị xã hội là hình thức cao nhất và hoạt động thực nghiệm khoa học là hình thức đặc biệt nhằm thu nhận những tri thức về hiện thực khách quan.

+ Hoạt động sản xuất vật chất là hình thức hoạt động cơ bản, đầu tiên của thực tiễn. Đây là hoạt động mà trong đó con người sử dụng những công cụ lao động tác động vào giới tự nhiên để tạo ra những của cải và các điều kiện thiết yếu nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển của mình và xã hội.

+ Hoạt động chính trị xã hội là hoạt động của các tổ chức cộng đồng người khác nhau trong xã hội nhằm cải biến những mối quan hệ xã hội để thúc đẩy xã hội phát triển.

+ Thực nghiệm khoa học là một hình thức đặc biệt của thực tiễn. Đây là hoạt động được tiến hành trong những điều kiện do con người tạo ra gần giống, giống hoặc lặp lại những trạng thái của tự nhiên và xã hội nhằm xác định các quy luật biến đổi và phát triển của đối tượng nghiên cứu. Dạng hoạt động thực tiễn này ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội, đặc biệt là trong thời kỳ cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

· Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 

Thực tiễn là cơ sở của nhận thức, là động lực của nhận thức, là mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý.

- Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của nhận thức

+ Lịch sử loài người cho thấy con người luôn bắt đầu lịch sử của mình bằng việc sản xuất ra của cải vật chất. Quá trình sản xuất đó không ngừng tác động vào tự nhiên và xã hội làm cho tự nhiên, xã hội bộc lộ những thuộc tính, đặc điểm, từ đó các giác quan của con người thu nhận đưa vào bộ óc xử lý.

+ Quá trình lao động sản xuất nói riêng, hoạt động thực tiễn nói chung là quá trình không ngừng hoàn thiện, cơ thể các giác quan và bộ óc con người nhờ đó mà năng lực phản ánh ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn.

+ Hoạt động thực tiễn không ngừng chế tạo ra phương tiện, các công cụ, nối dài các giác quan của con người nhờ đó mà con người khám phá thế giới đầy đủ hơn

VD; con người chế tạo ra các loại máy móc, công cụ lao động

+ Quá trình hoạt động thực tiễn còn không ngừng làm ra nguồn dược phẩm ngày càng đầy đủ và bổ dưỡng, nhờ đó cơ thể và bộ óc con người ngày càng hoàn thiện.

· Thực tiễn là động lực của nhận thức

 Quá trình hoạt động thực tiễn cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội xuất hiện vô vàn các mâu thuẫn đòi hỏi con người phải nhận thức và giải quyết. Như mâu thuẫn giữa thất bại và thành công, hạnh phúc và đau khổ, vui và buồn… tất cả những mâu thuẫn đó đòi hỏi con người phải giải quyết có kết quả. Chính vì vậy mà thực tiễn thúc đẩy con người phải nhận thức.

· Thực tiễn là mục đích của nhận thức

Mục đích cuối cùng của nhận thức là thực tiễn. Lý luận sẽ trở thành lực lượng vật chất to lớn khi xâm nhập vào đông đảo quần chúng nhân dân.

- Thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý.

 Điều này có nghĩa là thực tiễn là thước đo giá trị của những tri thức đã đạt được trong nhận thức. Đồng thời thực tiễn không ngừng bổ sung, điều chỉnh, sửa chữa, phát triển và hoàn thiện nhận thức.

· Lý luận – theo Chủ tịch Hồ chí Minh – là sự tổng kết kinh nghiệm của loài người, sự tổng hợp những tri thức về tự nhiên, xã hội đã được tích lũy lại trong quá trình lịch sử của con người. Lý luận là sản phẩm cao của nhận thức đồng thời thể hiện trình độ cao của nhận thức, của những tri thức về bản chất, quy luật của hiện thực và vì vậy, bản chất của lý luận là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.

Giữa lý luận và thực tiễn có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại với nhau. Trong mối quan hệ đó,  thực tiễn có vai trò quyết định, vì thực tiễn là hoạt động vật chất, còn lý luận là sản phẩm của hoạt động tinh thần. Vai trò quyết định của thực tiễn đối với lý luận thể hiện ở chỗ: chính thực tiễn là cơ sở, là động lực, là mục đích, là tiêu chuẩn để kiểm tra nhận thức và lý luận; nó cung cấp chất liệu phong phú sinh động để hình thành lý luận và thông qua hoạt động thực tiễn, lý luận mới được vật chất hóa, hiện thực hóa, mới có sức mạnh cải tạo hiện thực. 

Lý  luận mặc dù được hình thành từ thực tiễn nhưng nó có vai trò tác động trở lại đối với thực tiễn. Sự tác động của lý luận thể hiện qua vai trò xác định mục tiêu, khuynh hướng cho hoạt động thực tiễn (lý luận là kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn), vai trò điều chỉnh hoạt động thực tiễn, làm cho hoạt động thực tiễn có hiệu quả hơn. Lý luận cách mạng có vai trò to lớn trong thực tiễn cách mạng. Lênin viết “không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng”. Hồ Chí Minh cũng khẳng định “ lý luận mà không đi liền với thực tiễn là lý luận suông, thực tiễn mà không có lý luận dẫn đường là thực tiễn mù quáng”

Như vậy, giữa lý luận và thực tiễn có sự liên hệ, tác động qua lại, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển và gắn bó hữu cơ với nhau do đó sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên lý cao nhất của triết học Mác Lênin. 

· Ý nghĩa phương pháp luận

Từ mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn, ta rút ra được quan điểm thực tiễn. 

- Quan điểm thực tiễn đòi hỏi khi xem xét sự vật hiện tượng phải gắn với thực tiễn, phải theo sát sự phát triển của thực tiễn để điều chỉnh nhận thức cho sự phù hợp với sự phát triển của thực tiễn, hiệu quả của thực tiễn để kiểm tra những kết luận của nhận thức, kiểm tra những luận điểm của lý luận. 

- Thường xuyên tổng kết, khái quát từ thực tiễn. Để khi thực tiễn thay đổi thì nhận thức cũng thay đổi theo cho phù hợp.

- Tổ chức các hoạt động thực tiễn có kết quả, học phải đi đôi với hành

- Chống bệnh giáo điều nghĩa là tuyệt đối hóa lý luận, coi thường kinh nghiệm thực tiễn, xem lý luận là bất di bất dịch, việc nắm lý luận chỉ dừng lại ở những nguyên lý chung trừu tượng, không chú ý đến những hoàn cảnh lịch sử cụ thể của sự vận dụng lý luận. Bệnh giáo điều kinh nghiệm là việc áp dụng nguyên si rập khuôn mô hình của nước khác, của địa phương khác vào địa phương mình mà không sáng tạo, chọn lựa … 

Thực chất của những sai lầm của bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều là vi phạm sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Cho nên để khắc phục bệnh kinh nghiệm, giáo điều trong công tác lý luận cần từ bỏ lối nghiên cứu một cách kinh viện thuần túy, cần chống lại lối tư duy bắt chước sao chép rập khuôn, thoát ly thực tế, bất chấp những đặc điểm truyền thống và điều kiện cụ thể của đất nước, của dân tộc đồng thời phải tăng cường tổng kết thực tiễn bổ sung phát triển lý luận.

Một trong những sai lầm trong đường lối chính sách của Đảng trong thời kỳ trước đổi mới cũng xuất phát từ căn bệnh giáo điều. Trong thời kỳ này, đã có lúc ta bắt chước rập khuôn mô hình CNXH ở Liên Xô trong việc thành lập các bộ ngành của bộ máy nhà nước (ở Liên Xô có bao nhiêu Bộ, Ngành ta cũng có bấy nhiêu Bộ ngành),  hoặc về công nghiệp hóa cũng vậy, ta chỉ chú ý tập trung phát triển công nghiệp nặng mà không chú ý phát triển công nghiệp nhẹ Hoặc theo học thuyết của Mác thì phải xóa bỏ tư hữu, do đó khi áp dụng vào nước ta, Đảng đã có biểu hiện nóng vội trong việc tiến hành cải tạo XHCN nhằm xóa tất cả các thành phần kinh tế  mà không thấy được rằng "Nền kinh tế nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ", sự có mặt của nhiều thành phần kinh tế với các mối quan hệ tác động qua lại của nó sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế trong giai đoạn này. Chính những sai lầm này là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng trong thời kỳ trước đổi mới.

Nhận thức được những sai lầm trên, từ ĐH Đảng lần VI (1986) Đảng đã khởi xuớng công cuộc đổi mới toàn diện tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực tư tưởng, lý luận, tư duy và đề ra phương hướng đổi mới của Đảng ta : “Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, thảo luận dân chủ, sớm làm rõ và kết luận những vấn đề mới, bức xúc nảy sinh từ thực tiễn; từng bước cụ thể hóa, bổ sung phát triển đường lối, chính sách của Đảng, đấu tranh với khuynh hướng, tư tưởng sai trái” ”(Văn kiện Đại hội IX, trang 141) 

Hơn lúc nào hết muốn lãnh đạo công cuộc đổi mới đi đến thắng lợi Đảng ta phải nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực tổ chức thực tiễn từ việc phải hiểu và nắm vững quy luật vận động của đời sống XH ta, của bản thân Đảng cho đến hiểu biết về thế giới về thời đại. Tổng kết thực tiễn tổng kết những cái mới, đang hàng ngày hàng giờ nảy sinh trong đời sống đất nước và cả thế giới tiếp thu những thành quả trí tuệ của loài người. Chỉ trên cơ sở ấy Đảng mới có thể đưa ta đến đường lối chủ trương đúng đắn tránh được những sai lầm, khuyết điểm và làm cho đường lối chủ trương được thực hiện thắng lợi.

Tóm laị, cội nguồn của những đột phá tạo ra những bước tiến vượt bật của xã hội loài người có sự đóng góp của lý luận đích thực. Tuy nhiên, lý luận phải gắn với thực tiễn, phải được kiểm tra, đúc kết, khái quát từ thực tiễn thông qua việc tổng kết thực tiễn. Chính từ nguyên tắc tổng kết thực tiễn, khái quát lý luận và sự vận dụng đúng quan điểm thực tiễn sẽ giúp chúng ta đạt được những thành công trong cuộc sống, trong suy nghĩ, hành động cũng như trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân:

Trong công tác phải gương mẫu thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, tránh nói một đằng, làm một nẻo, nói nhiều làm ít, nói mà không làm. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, có tinh thần phê và tự phê. Phải coi trọng và quán triệt nguyên tắc học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. 
Câu 6 : Phân tích nội dung và ý nghĩa của quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Liên hệ vận dụng quy luật này trên đất nước ta.
Khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất :

Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong quá trình sản xuất. Trong quá trình sản xuất, con người kết hợp sức lao động của mình với tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động tạo thành sức mạnh khai thác giới tự nhiên, làm ra sản phẩm cần thiết cho cuộc sống của mình.

Lực lượng sản xuất là sự kết hợp lực lượng lao động và tư liệu sản xuất, trong đó lực lượng lao động là công nhân, nông dân. Người lao động là chủ thể của quá trình lao động sản xuất, với sức mạnh và kỹ năng lao động của mình, sử dụng tư liệu lao động, trước hết là công cụ lao động, tác động vào đối tượng lao động để sản xuất ra của cải vật chất.
Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất trên ba mặt : quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức và quản lý sản xuất, quan hệ trong phân phối sản phẩm sản xuất ra. Trong đó quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất giữ vai trò quyết định vì ai nắm tư liệu sản xuất thì nắm quyền phân phối, tổ chức quản lý. Ngược lại, quan hệ phân phối, tổ chức quản lý cũng tác động trở lại đến quan hệ sở hữu.
Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất :

Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt của phương thức sản xuất, chúng tồn tại không tách rời nhau, tác động qua lại lẫn nhau, tạo thành quy luật sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất – quy luật cơ bản nhất của sự vận động và phát triển của xã hội loài người.
Trong mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất thì lực lượng sản xuất giữ vai trò quyết định. Khuynh hướng của sản xuất xã hội là không ngừng biến đổi theo chiều tiến bộ. Sự biến đổi đó, xét đến cùng là bắt nguồn từ sự biến đổi và phát triển của lực lượng sản xuất, trước hết là công cụ lao động. Lực lượng sản xuất phát triển đến một mức độ nhất định sẽ làm cho quan hệ sản xuất phải biến đổi theo phù hợp với nó.
Sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là sự phù hợp biện chứng, sự phù hợp bao hàm mâu thuẫn. Quan hệ sản xuất từ chỗ thích ứng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, nhưng do lực lượng sản xuất luôn biến đổi, phát triển, lại trở thành xiền xích, kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Yêu cầu khách quan của sự phát triển lực lượng sản xuất tất yếu dẫn đến thay thế quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới phù hợp với trình độ phát triển mới của lực lượng sản xuất để thúc đẩy lực lượng sản xuất tiếp tục  phát triển. Thay thế quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới cũng có nghĩa là phương thức sản xuất cũ mất đi, phương thức sản xuất mới ra đời thay thế. Nhưng rồi quan hệ sản xuất mới này sẽ lại trở nên không còn phù hợp với lực lượng sản xuất đã phát triển hơn nữa, sự thay thế phương thức sản xuất lại diễn ra.

Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, nhưng quan hệ sản xuất cũng có tính độc lập tương đối và tác động trở lại sự phát triển của lực lượng sản xuất. Quan hệ sản xuất quy định mục đích của sản xuất, quy định hình thức tổ chức, quản lý sản xuất, tác động đến thái độ của con người trong lao động sản xuất, đến tổ chức phân công lao động xã hội, đến phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ… và do đó tác động đến sự phát triển của lực lượng sản xuất. Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Ngược lại, quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu sẽ kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Khi quan hệ sản xuất kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất, thì theo quy luật chung, quan hệ sản xuất cũ sẽ được thay thế bằng quan hệ sản xuất mới phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất để thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Tuy nhiên, việc giải quyết mâu thuẫn  giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất không phải đơn giản. Nó phải thông qua nhận thức và hoạt động cải tạo xã hội của con người. Trong xã hội có giai cấp phải thông qua đấu tranh giai cấp, thông qua cách mạng xã hội.

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật phổ biến tác động trong toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại. Sự thay thế, phát triển của lịch sử nhân loại từ chế độ công xã nguyên thủy, qua chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ chủ nghĩa tư bản và đến xã hội cộng sản là do sự tác động của hệ thống các quy luật xã hội, trong đó quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật cơ bản nhất.

Ý nghĩa phương pháp luận :

· Cung cấp cơ sở lý luận khoa học xây dựng quan điểm duy vật lịch sử để giải thích nguồn gốc, động lực phát triển của xã hội. 
· Cung cấp cơ sở lý luận để Đảng ta hoạch định đường lối chính sách phù hợp.

Liên hệ vận dụng quy luật này trên đất nước ta :


Ở Việt Nam, do điểm xuất phát rất thấp từ một nước nông nghiệp lạc hậu trong chế độ phong kiến hàng nghìn năm, bị chủ nghĩa thực dân cai trị hàng  trăm năm nên yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa càng bức thiết. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, đất nước vừa giành được độc lập lại phải tiến hành kháng chiến lâu dài chống xâm lược nên chưa có điều kiện để chuyển lên con đường XHCN. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn xây dựng CNXH phải phát triển kỹ nghệ, tức là phát triển công nghiệp, khoa học, kỹ thuật.


Miền Bắc Việt Nam được giải phóng năm 1954 và bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH. Đại hội III của Đảng (9-1960) xác định công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ, tiến hành cách mạng kỹ thuật xây dựng nền công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học tiên tiến. Xác lập và củng cố quan hệ sản xuất XHCN. Với đường hướng đó, mặc dù trong điều kiện phải tiến hành kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng sản xuất ở miền Bắc đã tăng gấp nhiều lần về cơ sở vật chất-kỹ thuật. Quan hệ sản xuất mới được xây dựng và củng cố với ba yếu tố cơ bản: chế độ công hữu về tư liệu sản xuất với hai hình thức sở hữu toàn dân và tập thể; chế độ quản lý kế hoạch hóa, tập trung, hành chính mà Nhà nước là chủ thể; chế độ phân phối theo lao động, có tính đến một phần về đóng góp tư liệu sản xuất (ruộng 5%).


Sau khi miền Nam được giải phóng (1975), đất nước thống nhất và xây dựng CNXH trên cả nước. Đại hội IV của Đảng (12-1976) tiếp tục đường lối đẩy mạnh công nghiệp hóa XHCN và coi cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất. Xây dựng quan hệ sản xuất mới ở miền Nam theo mô hình đã được xây dựng và củng cố ở miền Bắc, để nhanh chóng thống nhất về chế độ kinh tế. Trong hơn 10 năm xây dựng CNXH trên cả nước, dù bị bao vây, cấm vận và chiến tranh biên giới với những tổn thất nặng nề, song lực lượng sản xuất vẫn phát triển đáng kể; đã hoàn thành mấy trăm công trình tương đối lớn và hàng nghìn công trình vừa và nhỏ, trong đó có một số cơ sở quan trọng về điện, dầu khí, xi măng, cơ khí, dệt, đường, thủy lợi, giao thông. 


Với nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên Việt Nam đã lâm vào khủng hoảng từ năm 1979. Một trong những nguyên nhân đó là nóng vội, duy ý chí trong cải tạo XHCN và quan hệ sản xuất mới bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm, nhất là về cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý. Quan hệ sản xuất đã làm cho nền kinh tế trì trệ, kém phát triển và cũng không thể mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển. Đại hội VI của Đảng (12-1986) cho rằng: “Kinh nghiệm thực tế chỉ rõ: lực lượng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trường hợp quan hệ sản xuất lạc hậu, mà cả khi quan hệ sản xuất phát triển không đồng bộ, có những yếu tố đi quá xa so với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Tình hình thực tế của nước ta đòi hỏi phải coi trọng những hình thức kinh tế trung gian, quá độ từ thấp lên cao, từ quy mô nhỏ lên quy mô lớn”. Nhận thức đúng đắn đó là cơ sở để quyết định đường lối đổi mới, lấy đổi mới kinh tế là trung tâm. Đổi mới cơ cấu kinh tế với chính sách phát triển nhiều thành phần kinh tế gắn với nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất; đổi mới cơ chế quản lý và chế độ phân phối, xóa bỏ cơ chế quản lý hành chính, tập trung quan liêu, bao cấp, chuyển sang hạch toán kinh doanh, chuyển dần sang nền kinh tế thị trường. Quan hệ sản xuất đã được nhận thức và chuyển đổi phù hợp.


Trong công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối CNH, HĐH đất nước nhằm phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa VII (7-1994) nêu rõ:

 
“Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao”. Đó là một quá trình lâu dài, “Mục tiêu lâu dài của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất-kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của sức sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng - an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”.


Đại hội VIII của Đảng (6-1996) khẳng định Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, hoàn thành những nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, cho phép chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ do Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII (12-1996) đề ra và xác định giáo dục, đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu nhằm phát triển lực lượng sản xuất, phát triển đất nước.


Đẩy mạnh CNH, HĐH, chú trọng chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ là cần thiết và đúng đắn. Nhưng sau 10 năm đổi mới, Đại hội VIII lại thấy rõ một khuyết điểm là: “Việc lãnh đạo xây dựng quan hệ sản xuất mới có phần vừa lúng túng vừa buông lỏng”. Kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước chưa phát huy được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Chưa đổi mới kinh tế hợp tác, hợp tác xã tan rã hoặc chỉ tồn tại hình thức chưa có hình thức hợp tác xã mới. Chưa thật sự thúc đẩy và quản lý tốt kinh tế tư nhân. Quản lý kinh tế liên doanh với nước ngoài có nhiều sơ hở. Có sự buông lỏng và lúng túng trong lãnh đạo xây dựng quan hệ sản xuất mới vì quan hệ sản xuất được xây dựng trước đổi mới đã không còn thích hợp và nhận thức về quan hệ sản xuất mới còn chưa rõ ràng.


Sau khi khẳng định nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN, thì nhận thức về quan hệ sản xuất và thể hiện nó trong xây dựng, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế, các thành phần kinh tế mới từng bước được làm rõ.


Công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế đã thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phát triển nhanh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Gần 30 năm đổi mới, nhiều công trình lớn của đất nước được xây dựng và đi vào hoạt động. Đó là nhà máy thủy điện Yaly, Sơn La, Tuyên Quang cùng với Hòa Bình, Trị An trước đó, hệ thống tải điện Bắc Nam, cùng với các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, nhiệt điện đã là thành tựu lớn của điện khí hóa toàn quốc. Công nghiệp dầu khí với khu công nghiệp lọc dầu Dung Quất, khí điện đạm Phú Mỹ, Cà Mau. Hiện đại hóa ngành khai thác than và khoáng sản. Tiếp tục phát triển công nghiệp gang thép, cơ khí. Phát triển công nghệ thông tin và viễn thông. Nâng cấp hệ thống đường giao thông. Xây mới các cầu hiện đại: Mỹ Thuận, Cần Thơ, các cầu ở Đà Nẵng, cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy ở Hà Nội và nhiều cầu hiện đại khác. Hiện đại hóa các sân bay, cảng biển. Phát triển hàng trăm khu công nghiệp và chế xuất, hình thành những trung tâm công nghiệp, khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước.


Thực tiễn đổi mới, CNH, HĐH theo con đường XHCN đòi hỏi không chỉ chú trọng phát triển lực lượng sản xuất mà phải chú trọng hơn nữa xây dựng quan hệ sản xuất mới. Trong Cương lĩnh 1991, phần các phương hướng cơ bản, quan hệ sản xuất được nhấn mạnh ở phương hướng thứ ba: Phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về sở hữu.


Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), xác định đặc trưng thứ ba trong mô hình xã hội XHCN ở Việt Nam là: “có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp”. Cương lĩnh nhấn mạnh việc nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn, trong đó có quan hệ “giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa”.


Phát triển mạnh mẽ hơn nữa lực lượng sản xuất với trình độ khoa học công nghệ cao là vấn đề bức thiết để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững và phát triển kinh tế tri thức. Khi công nghiệp vẫn chủ yếu là khai thác tài nguyên, gia công, lắp ráp, công nghiệp chế tạo, chế biến còn phát triển chậm thì định hướng đúng đắn trong phát triển khoa học, công nghệ thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển có tầm quan trọng đặc biệt. Đại hội XI của Đảng nêu rõ: “Ưu tiên phát triển và hoàn thành những công trình then chốt về cơ khí chế tạo, sản xuất máy móc, thiết bị thay thế nhập khẩu cho công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng; công nghiệp công nghệ cao sản xuất linh kiện điện tử, máy tính, công nghiệp dầu khí, điện, than, khai khoáng, hóa chất, luyện thép, xi măng, phân đạm… công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp quốc phòng, an ninh với trình độ công nghệ ngày càng cao, sạch, tiêu tốn ít nguyên liệu, năng lượng, tăng sức cạnh tranh và giá trị gia tăng”. 


Hiện nay, thực hiện quan điểm của Đại hội XI về cơ cấu lại nền kinh tế, chú trọng cơ cấu lại và điều chỉnh chiến lược phát triển doanh nghiệp nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo đảm phát triển kinh tế nhanh, bền vững và đúng định hướng XHCN. Phát triển nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH, giải quyết đồng bộ vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp khi kinh tế hộ manh mún, phân tán đã hoàn thành vai trò, để thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả cao. Đổi mới và tái cơ cấu các ngành dịch vụ, nhất là tài chính, ngân hàng, thương mại, du lịch và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Thực hiện các đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nhanh nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại. Quá trình đổi mới, tái cơ cấu và thực hiện các đột phá đó cũng chính là thúc đẩy hơn nữa sự phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp.

Câu 7 : Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này. Liên hệ vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Khái niệm cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng

Cơ sở hạ tầng là tổng hợp những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất định. Cơ sở hạ tầng bao gồm ba loại quan hệ sản xuất cơ bản sau : quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư của xã hội trước và quan hệ sản xuất mầm mống của xã hội tương lai. Trong đó quan hệ sản xuất thống trị giữ vai trò chủ đạo, chi phối các quan hệ sản xuất khác, quy định xu hướng chung của đời sống xã hội. Bởi vậy, cơ sở hạ tầng của một xã hội cụ thể được đặc trưng bởi quan hệ sản xuất thống trị trong xã hội đó.
Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp luật, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật với những thể chế tương ứng (nhà nước, đảng phái, giáo hội, các đoàn thể…) được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định.

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 
Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng :
Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó cơ sở hạ tầng giữ vai trò quyết định.
Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng thể hiện ở chỗ cơ sở hạ tầng nào thì sinh ra kiến trúc thượng tầng ấy, Quan hệ sản xuất nào thống trị thì tạo ra kiến trúc thượng tầng chính trị tương ứng. Mâu thuẫn trong lĩnh vực kinh tế quyết định tính chất mâu thuẫn trong lĩnh vực tư tưởng và cuộc đấu tranh trong lĩnh vực chính trị tư tưởng là sự biểu hiện của những mâu thuẫn đối kháng trong lĩnh vực kinh tế. 
Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng còn thể hiện ở chỗ khi cơ sở hạ tầng có những biến đổi cơ bản thì sớm hay muộn cũng dẫn đến sự biến đổi căn bản trong kiến trúc thượng tầng. Sự biến đổi này diễn ra trong từng hình thái kinh tế - xã hội, cũng như chuyển từ hình thái kinh tế - xã hội này sang hình thái kinh tế - xã hội khác.

Tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng:   

Tuy cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, kiến trúc thượng tầng phải phù hợp với cơ sở hạ tầng nhưng đó không phải là sự phù hợp một cách giản đơn, máy móc. Toàn bộ kiến trúc thượng tầng cũng như các yếu tố cấu thành nó đều có tính độc lập tương đối trong quá trình vận động phát triển và tác động một cách mạnh mẽ đến cơ sở hạ tầng.
Mỗi yếu tố khác nhau của kiến trúc thượng tầng có vai trò và cách thức tác động khác nhau đến cơ sở hạ tầng. Trong xã hội có giai cấp, nhà nước là yếu tố có tác động mạnh nhất đối với cơ sở hạ tầng vì nó là bộ máy bạo lực tập trung của giai cấp thống trị về kinh tế. Các yếu tố khác như triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật… cũng đều tác động đến cơ sở hạ tầng nhưng chúng đều bị nhà nước và pháp luật chi phối.
Chức năng cơ bản của kiến trúc thượng tầng là xây dựng, bảo vệ và phát triển cơ sở hạ tầng đã sinh ra nó, chống lại mọi nguy cơ làm suy yếu hoặc phá hoại chế độ kinh tế đó. Một giai cấp chỉ có thể giữ vững được sự thống trị về kinh tế chừng nào xác lập và củng cố được sự thống trị về chính trị, tư tưởng.
Sự tác động của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng diễn ra theo hai chiều. Nếu kiến trúc thượng tầng tác động phù hợp với các quy luật kinh tế khách quan thì nó là động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, nếu tác động ngược lại nó sẽ kìm hãm phát triển kinh tế, kìm hãm phát triển xã hội thì sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác, kiến trúc thượng tầng cũ sẽ được thay thế bằng kiến trúc thượng tầng mới tiến bộ để thúc đẩy kinh tế tiếp tục phát triển.
Ý nghĩa phương pháp luận :

- Trong xã hội, giai cấp nào nắm kinh tế thì giai cấp đó nắm quyền lực chính trị.


- Kiến trúc thượng tầng là do cơ sở hạ tầng sinh ra. Vì vậy, phải xây dựng và hoàn thiện một hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, đầu tư chiến lược phù hợp với cơ sở hạ tầng

- Cơ sở hạ tầng đóng vai trò quyết định đối với kiến trúc thượng tầng. Vì vậy, để củng cố kiến trúc thượng tầng vững mạnh thì cần phải mở rộng và phát huy vai trò của các quan hệ sản xuất trong đời sống xã hội, cụ thể:


+ Thực hiện mở rộng, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đặt dưới sự quản lý của Nhà nước.


+ Thực hiện đa dạng hoá các hình thức sở hữu, tổ chức quản lý, phân phối sản phẩm nhằm bảo đảm lợi ích cho các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Qua đó, sẽ kích thích, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển, góp phần củng cố kiến trúc thượng tầng và tình hình an ninh chính trị của quốc gia.
· Từng bước ưu tiên phát triển những quan hệ sản xuất mới tiến bộ, khoa học nhằm thúc  đẩy lực lượng sản xuất phát triển, nâng cao năng suất lao động. Qua đó, góp phần củng cố kiến trúc thượng tầng vững mạnh.
Liên hệ vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam : 

Trong thời kỳ quá độ lên CNXH, việc xây dựng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng phải được tiến hành từng bước với những hình thức, bước đi thích hợp.

Trên thực tiễn thì quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng chính là quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Quan hệ giữa chính trị và kinh tế là mối quan hệ cơ bản của đời sống xã hội. Phép biện chứng giữa kinh tế và chính trị khẳng định kinh tế quyết định chính trị, chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế. Vì vậy, khi vận dụng quan điểm biện chứng này phải xuất phát từ kinh tế, từ những quy luật kinh tế khách quan, đồng thời phải coi trọng vai trò của chính trị, tính năng động sáng tạo của chính trị trong việc vận dụng các quy luật kinh tế khách quan. Tuyệt đối hóa một mặt nào đó đều dẫn đến sai lầm.

Trong đổi mới, nước ta vận dụng một cách sáng tạo mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, đổi mới một cách đồng bộ với những bước đi thích hợp giữa kinh tế và chính trị đã giành được nhiều thành tựu to lớn : CNXH được giữ vững, kinh tế phát triển, tiến bộ xã hội được biểu hiện một cách rõ rệt.
Câu 8 : Đấu tranh giai cấp là gì ? Nguyên nhân của đấu tranh giai cấp ? Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có giai cấp? Liên hệ cuộc đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay.

Khái niệm giai cấp, đấu tranh giai cấp :

Giai cấp là những tập đoàn to lớn gồm những người khác nhau về địa vị trong một hệ thống sản xuất nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, khác nhau về vai trò của họ trong tổ chức, quản lý sản xuất, khác nhau về phương thức và quy mô thu nhập. Thực chất của quan hệ giai cấp là quan hệ áp bức, bóc lột, quan hệ chiếm đoạt lao động của tập đoàn người này đối với tập đoàn người khác.
Đấu tranh giai cấp là đấu tranh của một bộ phận nhân dân này chống lại một bộ phận khác, cuộc đấu tranh của quần chúng bị tước hết quyền, bị áp bức và lao động, chống bọn có đặc quyền đặc lợi, bọn áp bức và bọn ăn bám, cuộc đấu tranh của những người công nhân làm thuê hay những người vô sản chống những người hữu sản hay giai cấp tư sản. 
Nguyên nhân :

Thực chất của đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh giải quyết mâu thuẫn về mặt lợi ích giữa giai cấp bị trị chống lại giai cấp thống trị, chống những kẻ đi áp bức, bóc lột.

Đấu tranh giai cấp nảy sinh là do mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, tư tưởng giữa các giai cấp có lợi ích cơ bản đối lập nhau. Như vậy đấu tranh giai cấp là khách quan, là quy luật của xã hội có giai cấp.
Vai trò :

Đấu tranh giai cấp có vai trò là một động lực trực tiếp, cơ bản thúc đẩy xã hội có giai cấp phát triển. Đỉnh cao của đấu tranh giai cấp là cách mạng xã hội, làm thay đổi hình thái kinh tế - xã hội từ thấp đến cao. Kết quả của đấu tranh giai cấp là quan hệ sản xuất cũ bị thay thế bởi quan hệ sản xuất mới, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Đấu tranh giai cấp buộc giai cấp thống trị phải thay đổi đường lối cai trị theo hướng thúc đẩy tiến bộ xã hội. Đấu tranh giai cấp còn có ý nghĩa cải tạo bản than các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động.
Liên hệ cuộc đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay :

Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp hiện nay là cuộc đấu tranh chống nghèo nàn, lạc hậu, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế., thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Chỉ với con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa đất nước ta mới có thể nhanh chóng tạo được sự phát triển nhảy vọt về kinh tế  và đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển, sớm thu hẹp khoảng cách phát triển so với nhiều nước trên thế giới. Sự phát triển vững chắc về kinh tế là điều kiện thuận lợi cho sự ổn định về mặt chính trị. Song song với quá trình phát triển kinh tế cần phải khẳng định tính đấu tranh giai cấp của đảng ta trong việc lãnh đạo, điều hành phân phối lợi ích kinh tế giữa các giai cấp. Sự tăng trưởng kinh tế sẽ dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo, vì vậy đảng ta đã xác định phải gắn tăng trưởng kinh tế với việc “từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Việc chăm lo lợi ích của nhân dân cũng là chăm lo lợi ích của giai cấp, của Đảng. Công bằng xã hội thể hiện ở cả khâu phân phối hợp lý tư liệu sản xuất lẫn ở khâu phân phối kết quả  sản xuất, ở việc tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “đền ơn, đáp nghĩa”. Về mặt tư tưởng, đấu tranh giai cấp còn là cải tạo bản thân các giai cấp cách mạng và quần chúng lao động nhằm xóa bỏ những tập quán xấu, tư tưởng tiêu cực như dựa dẫm, ỷ lại, tham nhũng, quan liêu đang làm suy yếu sức mạnh của giai cấp. Về mặt chính trị,  đấu tranh giai cấp phải là sự trấn áp, đập tan và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống âm mưu diễn biến hoà bình trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị - tư tưởng – văn hóa - đạo đức lối sống đồng thời giữ vững độc lập dân tộc và đảm bảo định hướng XHCN trong con đường bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đế thực hiện được điều đó, việc bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định cùng với việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, thể hiện ở quan điểm “Việt Nam muốn là bạn với các nước và các dân tộc trên thế giới”, với tinh thần đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế nhưng phải đảm bảo giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia với tinh thần độc lập dân tộc và tự lực tự cường. Đó là sách lược mềm dẻo mà Đảng ta đã vận dụng thành công trong cuộc đổi mới. Để nội dung đấu tranh giai cấp mới có hiệu quả, ta cũng phải vận dụng hình thức mới, phù hợp đó là đấu tranh kinh tế, đấu tranh chính trị, đấu tranh tư tưởng, đấu tranh ngoại giao và sử dụng hình thức nào, phương pháp nào là tùy tình hình lịch sử cụ thể. Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay không chỉ là đấu tranh giành chính quyền mà còn là bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng đồng thời cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Cả hai nội dung mới của đấu tranh đều quan trọng, không được xem nhẹ cái nào nhưng quan trọng hơn hết là cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng chính quyền thật sự là của dân, do dân và vì dân, xây dựng thành công nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Giải quyết các vấn đề về giai cấp, dân tộc, tôn giáo, thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc, chống lại các luận điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch.
Câu 9 : Phân tích vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử ? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này.

Khái niệm quần chúng nhân dân :

Quần chúng nhân dân là phạm trù lịch sử, trong mỗi chế độ xã hội khác nhau thì kết cấu về quần chúng nhân dân cũng khác nhau.

Trong XH chiếm hữu nô lệ : quần chúng nhân dân là nô lệ, những người lao động, những tầng lớp, những cá nhân thúc đẩy chế độ chiếm hữu nô lệ phát triển.

Trong XH phong kiến : quần chúng nhân dân là nông dân, những tầng lớp, cá nhân thúc đẩy XH phong kiến phát triển.

Trong XH tư bản : quần chúng nhân dân là công nhân, nông dân, những cá nhân thúc đẩy XH tư bản phát triển.

Trong XH XHCN : quần chúng nhân dân là công nhân, nông dân, trí thức, những cá nhân đóng góp cho sự phát triển của xã hội XHCN.
Quần chúng nhân dân là cộng đồng người thay đổi trong lịch sử bao gồm tất cả những lực lượng, giai cấp, những tập đoàn, những cá nhân thúc đẩy sự phát triển của xã hội, trong đó chủ yếu là quần chúng lao động sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, là những bộ phận dân cư tham gia chống lại sự áp bức, bóc lột của giai cấp thống trị.
Vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử :
· Trước triết học Mác : 
Tư tưởng tôn giáo : Mọi sự thay đổi trong lịch sử XH là do ý chí của đấng tối cao, do mệnh trời tạo nên và được trao quyền cho các cá nhân thực hiện. Ví dụ : Trong nho giáo đấng tối cao là Trời. Trời trao quyền cho vua, quần chúng nhân dân là thần dân. Trong ki tô giáo đấng tối cao là chúa trời, chúa trời trao quyền cho mục sư, linh mục, quần chúng nhân dân là con chiên. Giàu hay nghèo, thành công hay thất bại trong cuộc sống cũng do mệnh trời, do chúa trời quyết định. Cuộc sống này cũng chỉ là tạm bợ, khi chết đi thì lên thiên đàng. Tư tưởng Phật giáo : cuộc đời là sắc sắc không không, cuộc sống này cũng chỉ là tạm bợ, khi chết đi thì lên cõi niết bàn, tây phương cực lạc.
· Chủ nghĩa duy tâm : lịch sử nhân loại là lịch sử của các bậc vua, chúa, anh hùng, còn quần chúng nhân dân chỉ là lực lượng tiêu cực để các vĩ nhân dùng để đạt mục đích của mình.

· Chủ nghĩa duy vật  trước Mác : nhân tố quyết định sự phát triển của XH là tư tưởng, đạo đức, là các vĩ nhân sớm nhận thức được chân lý vĩnh cửu.

Kết luận : Cả 3 quan điểm này không tìm thấy cơ sở khoa học.

Triết học Mác khẳng định quần chúng nhân dân là chủ thể sang tạo chân chính ra lịch sử, đóng vai trò quyết định lịch sử.  

Vai trò quyết định thể hiện qua ba luận điểm :

Thứ nhất, quần chúng nhân dân là chủ thể sản xuất ra mọi của cải vật chất quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Điều này thể hiện ở lịch sử xã hội là lịch sử của các phương thức sản xuất kế tiếp nhau cũng có nghĩa là lịch sử hoạt động sản xuất vật chất của nhân dân lao động. Quần chúng nhân dân là những người lao động đóng vai trò quyết định trong lực lượng sản xuất, trong hoạt động sản xuất, là người trực tiếp làm ra của cải vật chất để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội. Xã hội phát triển nhanh hay chậm phụ thuộc vào năng lực sản xuất của cải vật chất của quần chúng nhân dân.
Thứ hai, quần chúng nhân dân là lực lượng cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội, thể hiện ở chỗ mọi cuộc cách mạnh xã hội đều có mục đích giải phóng lực lượng sản xuất, giải phóng người lao động. Vì vậy lợi ích của quần chúng nhân dân gắn bó chặt chẽ với các cuộc cách mạng xã hội. Do đó, quần chúng nhân dân là lực lượng cơ bản quyết định sự thành bại của các cuộc cách mạng xã hội. Các cuộc cách mạng xã hội là nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất , đây là mâu thuẫn về kinh tế dẫn tới giải quyết mâu thuẫn về mặt xã hội giữa người lao động và giai cấp thống trị. Từ các mâu thuẫn này dẫn tới các cuộc đấu tranh giai cấp , làm cách mạng xã hội để giải phóng quần chúng nhân dân. Thực tiễn lịch sử chứng minh rằng đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân là động lực phát triển của xã hội. Nếu không có sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân thì sẽ không có bất kỳ cuộc cách mạng xã hội nào nổ ra và giành thắng lợi.
Thứ ba, quần chúng nhân dân là chủ thể sáng tạo ra mọi giá trị tinh thần của xã hội, điều này thể hiện ở chỗ hoạt động thực tiễn của nhân dân là cơ sở, nguồn gốc của nền văn hóa tinh thần và là động lực thúc đẩy nền văn hóa đó phát triển và tiến bộ không ngừng. Những sáng tạo về văn học, nghệ thuật, khoa học, y học, quân sự, chính trị, kinh tế, đạo đức…của nhân dân vừa là cội nguồn, vừa là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của nền văn hóa tinh thần của các dân tộc trong mọi thời đại.
Hoạt động thực tiễn cải tạo tự nhiên – xã hội của quần chúng nhân dân chính là nguồn cảm hứng, là đề tài vô tận cho tất cả mọi sáng tạo tinh thần. Từ nhân dân, nảy sinh nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, những nhà hoạt động văn hóa đủ mọi tầm cỡ, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Quần chúng nhân dân là người thưởng thức, đánh giá, thẩm định, là người lưu truyền, chuyển tải, bảo vệ, gìn giữ mọi giá trị tinh thần.

Ý nghĩa phương pháp luận :
· Đây là cơ sở để hình thành quan niệm duy vật về lịch sử trong việc giải thích về vai trò của con người đối với sự vận động , phát triển của lịch sử, chống lại quan điểm duy tâm, tôn giáo. Quần chúng nhân dân là chủ thể của lịch sử, quyết định lịch sử.

· Đây là cơ sở lý luận khoa học cho việc xây dựng quan điểm quần chúng của các Đảng cộng sản và công nhân. 

Quan điểm quần chúng thể hiện ở :


+ Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng xuất phát từ lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân. Đảng phải không ngừng chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần cho quần chúng nhân dân. 

 + Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải là đầy tớ trung thành của nhân dân.
+ Chống lại quan liêu, hách dịch, chủ quyền, xa rời quần chúng.
+ Bài học kinh nghiệm là lấy dân làm gốc, sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân.

Câu 10 : Ý thức xã hội là gì? Phân tích tính độc lập tương đối của ý thức xã hội. Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này.

Khái niệm ý thức xã hội, tồn tại xã hội :

Ý thức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội. Tồn tại xã hội là toàn bộ đời sống vật chất cùng những điều kiện sinh hoạt vật chất, quan hệ vật chất của xã hội. Những yếu tố cơ bản của đời sống vật chất và điều kiện sinh hoạt vật chất bao gồm môi trường địa lý, dân số và phương thức sản xuất. Trong đó, phương thức sản xuất vật chất là yếu tố cơ bản nhất. Trong các quan hệ vật chất của xã hội thì quan hệ giữa người với tự nhiên và quan hệ vật chất giữa người với nhau là cơ bản. Ngoài những yếu tố cơ bản trên , những yếu tố khác như quan hệ quốc tế, quan hệ giai cấp, quan hệ dân tộc, quan hệ gia đình… cũng đóng vai trò quan trọng trong tồn tại xã hội.

Ý thức xã hội là mặt tinh thần của đời sống xã hội, bao gồm toàn bộ các quan điểm, tư tưởng cùng những tình cảm, tâm trạng, truyền thống, tập quán… của những cộng đồng người phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định. 
Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội :

Theo triết học Mác –Lênin, ý thức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quyết định. Tuy nhiên, ý thức xã hội không phụ thuộc vào tồn tại xã hội một cách thụ động, trái lại còn nhấn mạnh tác dụng tích của ý thức xã hội đối với đời sống kinh tế- xã hội, nhấn mạnh tính độc lập tương đối của ý thức xã hội trong mối quan hệ với tồn tại xã hội. Tính độc lập tương đối đó biểu hiện ở những điểm sau :
· Ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội, biểu hiện bằng những đặc điểm sau đây :

+ Tồn tại xã hội thay đổi nhưng ý thức xã hội cũ vẫn tồn tại dai dẳng trong xã hội mới. Ví dụ : Sau CMT8 năm 1945 chế độ phong kiến đã bị tiêu diệt nhưng tư tưởng, thói quen của xã hội phong kiến vẫn còn : trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa, tư tưởng nối ngôi, cha truyền con nối.
+ Tồn tại xã hội mới ra đời nhưng ý thức xã hội chưa ra đời để phản ánh tồn tại xã hội mới. Ví dụ : Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước nhưng người dân vẫn chưa có tác phong công nghiệp.

Sự lạc hậu của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội có nhiều nguyên nhân khác nhau :
Thứ nhất, ý thức xã hội chỉ là cái phản ánh đối với tồn tại xã hội.

Thứ hai, do sức mạnh của thói quen, phong tục tập quán, tâm lý xã hội chi phối, đây là nguyên nhân cơ bản ý thức xã hội lạc hậu, cũ kĩ so với tồn tại xã hội. Ví dụ : ma chay, cưới hỏi còn coi ngày, làm nhà : coi ngày, đây là những thói quen, phong tục tập quán ăn sâu bám chắc.

Thứ ba, do trong xã hội có những đảng phái, giai cấp, lực lượng phản động tìm cách duy trì ý thức xã hội lạc hậu.

Ý nghĩa phương pháp luận :


* Muốn xóa bỏ ý thức xã hội lạc hậu, lỗi thời cần kiên trì, có quá trình lâu dài khi xóa bỏ ý thức xã hội lạc hậu, xây dựng ý thức xã hội tiến bộ.

* Tăng cường công tác tư tưởng, kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực phản động và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.


- Ý thức xã hội có thể “vượt trước” tồn tại xã hội : 


Ý thức xã hội nếu phản ánh đúng quy luật vận động của tồn tại xã hội thì nó có thể phản ánh vượt trước tồn tại xã hội, biểu hiện trên những tư tưởng khoa học có thể phản ánh đúng bản chất, quy luật vận động, phát triển của tồn tại xã hội. Khi đó nó mang tính vượt trước, dự báo định hướng hoạt động thực tiễn. Ví dụ : Khoa học thiên văn dự báo được bão lũ để giảm thiểu tác hại của nó gây ra.

Ý nghĩa phương pháp luận :


* Thấy được vai trò, tầm quan trọng của những tư tưởng, tri thức khoa học.


* Cần vận dụng tri thức, tư tưởng khoa học một cách sang tạo, xây dựng niềm tin khoa học.


- Ý thức xã hội có tính kế thừa trong sự phát triển :


Ý thức xã hội trước hết phản ánh tồn tại xã hội của thời đại đó nhưng đồng thời còn là sự kế thừa. Ví dụ : Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là sự kế thừa của chủ nghĩa Mác –Lênin.

Sự kế thừa của ý thức xã hội phụ thuộc vào nhu cầu, lợi ích của các giai cấp.
Ý nghĩa phương pháp luận :
Khi giải thích ý thức xã hội của một thời đại bên cạnh căn cứ vào tồn tại xã hội của thời đại đó thì cũng phải căn cứ vào quan hệ kế thừa., chống kế thừa mù quáng và phủ nhận sạch trơn.
· Sự tác động lẫn nhau giữa các hình thái ý thức xã hội :

Các hình thái ý thức xã hội phản ánh những nội dung khác nhau của tồn tại xã hội nhưng phản ánh trong mối liên hệ .

Tùy vào từng điều kiện nhất định, cụ thể, mỗi giai đoạn luôn có hình thái nào đó nổi lên chi phối các hình thái khác. Trong các hình thái ý thức xã hội thì hình thái ý thức chính trị có tác động mạnh nhất, chi phối các hình thái ý thức khác.

Ý nghĩa phương pháp luận :

* Khi xem xét một hình thái ý thức xã hội nào đó chúng ta phải đặt nó vào mối quan hệ với các hình thái ý thức xã hội khác.
* Trong việc xây dựng ý thức xã hội mới không được xa rời đường lối của Đảng.

- Sự tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội :

Ý thức xã hội có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của tồn tại xã hội. Sự thúc đẩy hay kìm hãm phụ thuộc vào ý thức là đúng hay sai; giai cấp nào đề ra ý thức, tư tưởng; mức độ thâm nhập của ý thức vào đời sống.
Ý nghĩa phương pháp luận :

* Nghiên cứu sự tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội hình thành quan điểm duy vật biện chứng về lịch sử.

* Cần phải phân biệt những tư tưởng khoa học với tư tưởng phản khoa học, vận dụng sáng tạo trong nhận thức và thực tiễn.

